
STT MST Họ và tên Địa chỉ Thôn Ngành nghề KD Số tiền nợ thuế Ghi chú

           34,360,608 

1 8690479856-001 Bùi Thị Linh Bàu Đá Dịch vụ ăn uống khác 654,350                

2 8198902088 Nguyễn Văn Thắng Thôn Đông Văn Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 2,668                    

3 8453268715 Nguyễn Trung Hậu Thôn Đông Văn Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác 641,432                

4 3002048926 Phan Thị Lương Thôn Đông Văn Cắt tóc, làm đầu, gội đầu 4                           

5 8794461370-001 Nguyễn Thị Lệ Thủy Thôn Đông Văn Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản 495                       

6 8422089152-001 Hộ Kinh Doanh Vũ Thị Hồng Phượng Thôn Đông Văn Dịch vụ phục vụ đồ uống -                        

7 8836875055-001 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thanh Hương Thôn Đông Văn Hoàn thiện công trình xây dựng -                        

8 8838562227-001 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Hoàng Thái Thôn Đông Văn Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động -                        

9 8615112425-001 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thu Hằng Kn Thôn Đông Văn Bánlẻđồđiệngd,giường,tủ,bàn,ghế&đồnộithấtt.tự,đèn&bộđènđiện,đồdùnggđkhácCĐPVĐtrongcácc.hàngc.doanh-                        

10 8132833355-001 Hộ Kinh Doanh Phan Đức Long Thôn Đông Văn Bánlẻ lươngthực,thựcphẩm,đồuống,thuốclá,thuốclào chiếm tỷtrọng lớn trong các cửahàngk.doanhtổng hợp -                        

11 3000527105-001 Hộ Kinh Doanh Ch Nguyễn Đức Long Thôn Đông Văn Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng -                        

12 3001598927-001 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Lương Kỳ Thôn Đông Văn Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng -                        

13 3001205051-001 Hộ Kinh Doanh Trần Thị Hồng Lê Thôn Đông Văn Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp -                        

14 8482147384-001 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Đức Luyến Thôn Đông Văn Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình -                        

15 8392765668-001 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Hảo Ka Thôn Đông Văn Bán buôn thực phẩm -                        

16 8928146609-001 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Thìn 1970 Thôn Đông Văn Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh -                        

17 8110242905-001 Hộ Kinh Doanh Dương Thị Sâm Thôn Đông Văn Bán lẻ tổng hợp với lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn -                        

18 8201810182 Nguyễn Văn Mạnh Thôn Hoa Đông Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ 4,569,915             

19 8362076124 Nguyễn Thị Hà Trinh Thôn Hoa Đông Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) 909,263                

20 3001858815 Nguyễn Tiến Duẫn Thôn Hoa Đông Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) 499,876                

21 3001858822 Thiều Hải Dương Thôn Hoa Đông Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) 1,452,931             

22 3001859054 Nguyễn Tiến Nam Thôn Hoa Đông Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) 250,573                

23 3002023262 Nguyễn Xuân Vĩnh Thôn Hoa Đông Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 7,168,856             

24 3002052591 Phan Công Dũng Thôn Hoa Đông Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ 4,433,433             

25 8506804313 Nguyễn Thành Đạt Thôn Hoa Đông Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 3,420                    

26 8725373211-001 Thiều Quang Giáp Thôn Hoa Đông Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu 3,344,469             

27 8757718236-001 Hộ Kinh Doanh Xưởng Gỗ Anh Phúc Thôn Hoa Đông Khai thác gỗ -                        

28 8558272187-001 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Tịnh Hkd Thôn Hoa Đông Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa -                        

29 8111915102-001 Thiều Thị Bình Nguyên Thôn Hoa Đông Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh) 3,700                    

30 8709705766-001 Hộ Kinh Doanh Nội Thất Anh Minh Thôn Hoa Đông Bánlẻđồđiệngd,giường,tủ,bàn,ghế&đồnộithấtt.tự,đèn&bộđènđiện,đồdùnggđkhácCĐPVĐtrongcácc.hàngc.doanh-                        

31 8884341649-001 Hộ Kinh Doanh Phạm Thị Tân Thôn Hoa Đông Bánlẻđồđiệngd,giường,tủ,bàn,ghế&đồnộithấtt.tự,đèn&bộđènđiện,đồdùnggđkhácCĐPVĐtrongcácc.hàngc.doanh-                        

32 8885653545-001 Hộ Kinh Doanh Đặng Thị Bảo Ngọc Thôn Hoa Đông Bán buôn tổng hợp -                        
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33 3000553151-001 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Lệ Trinh Thôn Hoa Đông Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống -                        

34 8928329923-001 Hộ Kinh Doanh Trần Thị Bích Thôn Hoa Đông Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp -                        

35 8422478021-001 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Tiến Nam Thôn Hoa Đông Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác -                        

36 8490209348-001 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Đình Phong Thôn Hoa Đông Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò -                        

37 5701422143-001 Đới Văn Liệu Thôn Hoa Ðông Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh) 800,000                

38 8794445594-001 Nguyễn Thành Chiến Thôn Hoa Sơn Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng 54,450                  

39 3001858759 Nguyễn Văn Dũng Thôn Hoa Tân Vận tải đường bộ khác 5,465,599             

40 3001947166 Lê Thị Hoa Thôn Hoa Tân Hoạt động vui chơi giải trí khác 4,082,524             

41 3002212559 Lê Thị Thủy Thôn Hoa Tân Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu 22,650                  

42 8661317748-002 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Hồng Thịt Bò Thôn Hoa Tân Bán buôn thực phẩm -                        

43 8735825851-001 Hộ Kinh Doanh Đào Văn Dương - Xây Dựng Thôn Hoa Tân Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng -                        

44 8725952730-001 Hộ Kinh Doanh Phạm Đình Kỳ Thôn Hoa Tân Sản xuất các loại bánh từ bột -                        

45 3001543491-001 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Hồng Hải Sản Thôn Hoa Tân Bán buôn thực phẩm -                        

46 8886388642-001 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Tiến Xuân Cơ Khí Thôn Hoa Tân Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại -                        

47 8201813761-001 Hộ Kinh Doanh Đào Thị Cảnh Thôn Hoa Tân Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng -                        

48 8044475559-001 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Huế Tạp Hóa Thôn Hoa Tân Bán buôn tổng hợp -                        

49 8041557517-001 Hộ Kinh Doanh Tạp Hóa Nguyễn Chung Thôn Hoa Tân Bán buôn tổng hợp -                        

50 8568888578-001 Hộ Kinh Doanh Dương Văn Nguyên Tạp Hóa Thôn Hoa Thắng Bán buôn tổng hợp -                        

51 8731083567-001 Hộ Kinh Doanh Hộ Kinh Doanh Tạp Hóa Bé Hải Thôn Hoa Thắng Bán buôn tổng hợp -                        

52 8356056440-001 Hộ Kinh Doanh Dũng Hương Thôn Hoa Thắng Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng -                        

53
3001331955-001 Hộ Kinh Doanh Trại Chăn Nuôi, Trồng Trọt Và Dịch Vụ 

Tổng Hợp Kỳ Hoa

Thôn Hoa Thắng Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn
-                        

54 8830154240-001 Hộ Kinh Doanh Gđ Shop Thôn Hoa Thắng Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép -                        

55 8789336913-001 Thái Văn Minh Thôn Hoa Tiến Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng 131,000                

56 8799279774-001 Hộ Kinh Doanh Trần Xuân Hà Thôn Hoa Tiến Cho thuê xe có động cơ -                        

57 8106032285-001 Hoàng Xuân Lực Thôn Hoa Tiến Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng 898,452                

58 3001282916-001 Hộ Kinh Doanh Đặng Xuân Bính Keo Tràm Thôn Hoa Tiến Khai thác gỗ -                        

59 8453220248-001 Hộ Kinh Doanh Trang Huyền Thôn Hoa Tiến Bán buôn tổng hợp -                        

60 3001066048-001 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Xuân Lý Keo Tràm Thôn Hoa Tiến Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống -                        

61 8201807172 Đào Văn Hiếu Thôn Hoa Trung Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợ 369,974                

62 8201813553 Đào Xuân Quý Thôn Hoa Trung Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4,136,485             

63 3002060987 Phạm Văn Dũng Thôn Hoa Trung Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 2,395,437             

64 3002061500 Nguyễn Tiến Dương Thôn Hoa Trung Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) -                        

65 8654789316-001 Lê Thị Hạnh Thôn Hoa Trung Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh 8                           

66 8838723548-001 Hộ Kinh Doanh Đào Văn Quý Thôn Hoa Trung Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại -                        

67 8696734742-001 Hộ Kinh Doanh Đào Thị Vân Thôn Hoa Trung Sản xuất các loại bánh từ bột -                        

68 8654789316-002 Hộ Kinh Doanh Lê Thị Hạnh Hkd Thôn Hoa Trung Bán buôn tổng hợp -                        

69 8451000423-001 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Tuyên Thôn Hoa Trung Bán buôn tổng hợp -                        

70 8863589342-001 Trần Đức Định Thôn Hoa Trung Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 401,000                



71 8722408360-001 Hộ Kinh Doanh Phạm Vũ Long Thôn Hoa Trung Nuôi trồng thuỷ sản nội địa -                        

72 8467855463-001 Hộ Kinh Doanh Thiều Thị Tuyết Thôn Hoa Trung Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng -                        

73 8882208627-001 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Vinh Hoa Hkd Thôn Hoa Trung Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại -                        

74 3000660146-001 Hộ Kinh Doanh Trần Thị Kim Tài Hkd Thôn Hoa Trung Bán buôn tổng hợp -                        

75 8364046044-001 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Hoài - Dc Làm Đẹp Thôn Hoa Trung Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu -                        

76 8328911262-001 Hộ Kinh Doanh Lê Văn Toàn Thôn Hoa Trung Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động -                        

77 8571257893 Lê Văn Đức Thôn Nam Sơn Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại 433,839                

78 8660204734 Trần Quốc Lợi Thôn Nam Sơn Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác 7,110,554             

79 8198912110 Lê Đức Minh Thôn Tả Tấn Xây dựng nhà để ở 169,042                

80 3001975519 Nguyễn Xuân Lĩnh Thôn Tả Tấn Vận tải đường bộ khác 3,044,952             

81 3002047256 Nguyễn Thị Duyên Thôn Tả Tấn Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh) 1,424,214             

82 8276505669 Nguyễn Xuân Việt Thôn Tạ Tấn Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ 200,715                

83 3002067767 Nguyễn Văn Tuấn Thôn Tạ Tấn Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống 1,621,676             

84 8795846574-001 Nguyễn Thị Tịnh Thôn Tấn Sơn Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh -                        

85 8111547547-001 Hoàng Văn Dũng Thôn Tấn Sơn Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng 13,971,690           

86 8042672720-001 Hộ Kinh Doanh Ch Nguyễn Quốc Trị Thôn Tấn Sơn Bán buôn đồ uống -                        

87 8617343474-001 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Lượng Thôn Tấn Sơn Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá -                        

88 8228246069-001 Hộ Kinh Doanh Lê Văn Lương Ka Thôn Tấn Sơn Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động -                        

89 8198912801-001 Hộ Kinh Doanh Võ Xuân Danh Thôn Tấn Sơn Bánlẻ lươngthực,thựcphẩm,đồuống,thuốclá,thuốclào chiếm tỷtrọng lớn trong các cửahàngk.doanhtổng hợp -                        

90 8733314435-001 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Tâm Ka Thôn Tân Thắng Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và t.bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửahàng chuyêndoanh -                        

91 8310284839 Phan Văn Tứ Thôn Trung Đức Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 370,022                

92 8436763798 Trần Ngọc Vũ Thôn Trung Đức Dịch vụ ăn uống 158,625                

93 8078826565-001 Hộ Kinh Doanh Ch Nguyễn Tiến Hiệp Thôn Trung Đức Dịch vụ phục vụ đồ uống -                        

94 8122202142-001 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Duyệt Kt Thôn Trung Đức Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng -                        

95 8304645981-001 Hộ Kinh Doanh Ch Nguyễn Thị Minh Thúy Thôn Trung Đức Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép -                        

96 3001225957-001 Hộ Kinh Doanh Hà Thùy Dung Thôn Trung Đức Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp -                        

97 8528461229 Đặng Thị Mỹ Thôn Trung Thượng Bán lẻ lương thực, t.phẩm, đồ uống,thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong cửa hàng KD tổng hợp -                        

98 8309839606-001 Trần Khánh Long An Thôn Trung Thượng Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 52,193                  

99 8342092135-001 Lê Thạch Thôn Trung Thượng Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng 69,438                  

100 8344632989-001 Hộ Kinh Doanh Thủy Tú Thôn Trung Thượng Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình -                        

101 8883552397-001 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Nhi Thôn Trung Thượng Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp -                        

102 3000639063-001 Hộ Kinh Doanh Hồ Bỉnh Thôn Trung Thượng Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình -                        

103 8365816916-001 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Quế Thôn Trung Thượng Bánlẻ lươngthực,thựcphẩm,đồuống,thuốclá,thuốclào chiếm tỷtrọng lớn trong các cửahàngk.doanhtổng hợp -                        

104 8850033082-001 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Huyền Thôn Trung Thượng Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú -                        

105 8198910931 Lê Văn Đồng Thôn Trường Lạc Vận tải đường bộ khác 5,203,200             

106 8346390252 Nguyễn Thị Bích Thùy Thôn Trường Lạc Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh 202,081                

107 3002048884 Hoàng Đức Nam Thôn Trường Lạc Dịch vụ ăn uống 474,600                

108 3002177449 Hoàng Thị Nguyệt Thôn Trường Lạc Cắt tóc, làm đầu, gội đầu 1,366,778             

109 8843510986-001 Hộ Kinh Doanh Hoàng Đức Thám Thôn Trường Lạc Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh -                        



110 8448384642-001 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Công Hằng Thôn Trường Lạc Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại -                        

111 8198912093-001 Hộ Kinh Doanh Lý Quang Thôn Trường Lạc Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu -                        

112 8734361540-001 Hộ Kinh Doanh Võ Thị Thu Phương Thôn Trường Lạc Bán buôn tổng hợp -                        

113 8886032491-001 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Thi Thôn Trường Lạc Bán buôn tổng hợp -                        

114 8458061880-001 Hộ Kinh Doanh Đặng Thị Minh Thôn Trường Lạc Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp -                        

115 3002249686 Hoàng Trọng Dũng Thôn Xuân Dục Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 6,682,558             

116 8368579131-001 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Thuật Kt Thôn Xuân Dục Bánlẻ lươngthực,thựcphẩm,đồuống,thuốclá,thuốclào chiếm tỷtrọng lớn trong các cửahàngk.doanhtổng hợp -                        

117 8450577592-001 Hộ Kinh Doanh Hoạch Nhung Thôn Xuân Dục Vận tải hàng hóa bằng đường bộ -                        

118 8857933893-001 Hộ Kinh Doanh Ch Phạm Thị Nga Thôn Xuân Dục Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động -                        

119 8466226832-001 Hộ Kinh Doanh Ch Lê Duy Phương Thôn Xuân Dục Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại -                        

120 8853919760-001 Hộ Kinh Doanh Trần Thị Khánh Thôn Xuân Dục Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp -                        

121 8294021621-001 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Thuỷ Kt Thôn Xuân Dục Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và t.bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh -                        

122 8663418501-001 Hộ Kinh Doanh Thanh Tương Thôn Xuân Dục Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng -                        

123 8886077767-001 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Hồng Ka Thôn Xuân Dục Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp -                        

124 8930940304-001 Hộ Kinh Doanh Trương Thị Hồng Ka Thôn Xuân Dục Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng -                        

125 8202761837-001 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Ánh Thôn Xuân Dục Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 1,964,613             

126 3001209338 Ngô Sỹ Phương Thôn Xuân Thọ Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác -                        

127 8366405394 Hoàng Quốc Bảo Thôn Xuân Thọ Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 3,953                    

128 3001993701 Lê Văn Dũng Thôn Xuân Thọ Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 1,660,126             

129 8459418886 Ngô Quốc Thanh Thôn Xuân Thọ Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 500,000                

130 3002067823 Nguyễn Thị Diên Thôn Xuân Thọ Bán buôn tổng hợp 185,880                

131 3002094993 Nguyễn Việt Thôn Xuân Thọ Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác 742,470                

132 3002210953 Nguyễn Thị Tình Thôn Xuân Thọ Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh 903,097                

133 8795970846-001 Trần Thị Thanh Xuân Thôn Xuân Thọ Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợ 373,260                

134 8366609052-001 Phạm Thị Trinh Thôn Xuân Thọ Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh -                        

135 8565631341-001 Hộ Kinh Doanh Lê Nữ Hạnh Dung Thôn Xuân Thọ Hoạt động cấp tín dụng khác -                        

136 8644745292-001 Hộ Kinh Doanh Ch Nguyễn Thảo Linh Thôn Xuân Thọ Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống -                        

137 3000397304 Nguyễn Thị Cúc Quán rượu, bia, quầy bar 3,781,875             

138 3001188293 Nguyễn Tiến Cung Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 2,240,221             

139 3001515381 Hoàng Thị Vân Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 81,946                  

140 8238496646 Doãn Văn Mậu Vận tải đường bộ khác 9,371,547             

141 3001678322 Nguyễn Trung Tấn Vận tải đường bộ khác 221,190                

142 3001737592 Nhự Văn Nam Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp -                        

143 3001746406 Nguyễn Văn Linh Dịch vụ ăn uống 7,785,728             

144 8357487351 Hà Thanh Tùng Dịch vụ ăn uống 2,316,538             

145
3001804295 Đinh Văn Phú Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) -                        

146 3001805274 Thiều Quangthịnh Dịch vụ ăn uống 2,483,911             

147 3001858773 Nguyễn Việt Hoài Vận tải đường bộ khác 4,535,670             



148 3001859713 Cao Xuân Nghĩa Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 3,137,260             

149 3001993525 Hoàng Thiên Tính Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 3,640,967             

150 8467801404 Đào Văn Dương Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 11,460                  

151 3002096052 Nguyễn Trọng Bốn Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4,084,488             

152 3002127945 Phạm Song Hào Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ lưu động hoặc tại chợ 865,579                

153 3002146722 Nguyễn Văn Hà Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 1,589,335             

154 8827489102-001 Nguyễn Minh Tây Bán lẻ thực phẩm loại khác chưa được phân vào đâu 11,778                  


